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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
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Lớp:  16 TC  
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      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 

Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Nhà nước chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp.

b/ Pháp luật chỉ có một thuộc tính giai cấp.

c/ Khi lưu thông trên đường bằng mô tô đi đúng phần đường dành cho mô tô là hành vi tuân thủ pháp luật.

d/ Lương 1 ngày làm việc là 120.000 đồng, vậy người lao động làm thêm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần) doanh nghiệp trả lương là 240.000 đồng.

Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày các loại trách nhiệm pháp lý và cho ví dụ cụ thể.
Câu 3: (4 điểm)

Ông B có 1 vợ, 1 con ruột, và 1 con nuôi (được pháp luật công nhận) là người thân, ngày 01/05/2015, ông viết di chúc để lại 300 triệu là tiền riêng của ông cho 2 con. Ngày 15/05/2015 ông qua đời, những người trong gia đình phát hiện ông B còn 1 xe ô tô trị giá 300 triệu (của riêng ông) mà ông không đưa vào trong di chúc.

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy cho biết:

a/ Thời điểm mở thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? (1 điểm)

b/ Toàn bộ tiền riêng của ông B được chia thừa kế như thế nào? (2 điểm)

c/  Mỗi người được bao nhiêu triệu? (1 điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
    PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Nhà nước chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp.

b/ Pháp luật chỉ có một thuộc tính giai cấp.

c/ Khi lưu thông trên đường bằng mô tô đi đúng phần đường dành cho mô tô là hành vi tuân thủ pháp luật.

d/ Lương 1 ngày làm việc là 120.000 đồng, vậy người lao động làm thêm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần) doanh nghiệp trả lương là 240.000 đồng.
	4,0

	
	a
	-  Nhận định: Đúng
- Tại vì: “Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được thì Nhà nước xuất hiện” Như vậy, Nhà nước chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp.
	0.5

0.5



	
	b
	-  Nhận định: Sai

- Tại vì: Pháp luật còn có thuộc tính xã hội vì pháp luật là do nhà nước ban hành. Để duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội, nhà nước phải quan tâm đến ý chí và lợi ích của các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội, phải giải quyết các vấn đề phát sinh trong bất cứ chế độ xã hội nào như tội phạm, thất nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn, môi trường, tệ nạn xã hội...
	0.5

0.5

	
	c
	-  Nhận định: Đúng
- Tại vì: chủ thể kiềm chế mình không thực hiện hành vi mà pháp luật cấm (cấm lấn tuyến). Đó là hành vi tuân thủ pháp luật
	0.5

0.5

	
	d
	-  Nhận định: Đúng

- Tại vì: Pháp luật quy định nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần thì lương được trả ít nhất bằng 200% tiền lương giờ tiêu chuẩn.
	0. 5

0.5

	2
	
	Anh (chị ) hãy trình bày các loại trách nhiệm pháp lý và cho ví dụ cụ thể?
	2,0

	
	a.
	- Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý do tòa án áp dụng đối với những chủ thể có hành vi phạm tội.

VD : Hình phạt tù 

- Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lý do các cơ quan nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền áp dụng đối với các chủ thể vi phạm hành chính.

VD: Phạt tiền 

- Trách nhiệm kỷ luật là loại trách nhiệm pháp lý do Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, trường học… áp dụng đối với cán bộ, công chức, người học…thuộc quyền quản lý của mình khi họ vi phạm kỷ luật.

VD:  Hạ bật hạnh kiểm đối với HS vi phạm kỷ luật nhà trường. 
	0.5
0.5



	
	b.
	- Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lý do tòa án hoặc các chủ thể khác được phép áp dụng đối với các chủ thể vi phạm dân sự.

VD: Bồi thường thiệt hại…
- Trách nhiệm vật chất là loại trách nhiệm pháp lý do các cơ quan, xí nghiệp…áp dụng đối với cán bộ, công chức,…của cơ quan, xí nghiệp mình trong trường hợp họ gây thiệt hại về tài sản của cơ quan, xí nghiệp…

VD: Bồi thường thiệt hại về tài sản…
- Để bảo đảm sự công bằng và tính hiệu quả trong việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với mỗi trường hợp vi phạm pháp luật cụ thể có thể áp dụng một hoặc cùng đồng thời nhiều loại trách nhiệm pháp lý.

VD: Khai thác gỗ trái phép, phải gánh chịu trách nhiệm hành chính như phạt tiền và tịch thu tang vật. 
	0.5
0.5

	3
	
	     Ông B có 1 vợ, 1 con ruột, và 1 con nuôi (được pháp luật công nhận) là người thân, ngày 01/05/2015, ông viết di chúc để lại 300 triệu là tiền riêng của ông cho 2 con. Ngày 15/05/2015 ông qua đời, những người trong gia đình phát hiện ông B còn 1 xe ô tô trị giá 300 triệu (của riêng ông) mà ông không đưa vào trong di chúc.

     Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy cho biết:

a/ Thời điểm mở thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? (1 điểm)

b/ Toàn bộ tiền riêng của ông B được chia thừa kế như thế nào? (2 điểm)

c/  Mỗi người được bao nhiêu triệu? (1 điểm)
	4,0

	
	a
	-Thời điểm mở thừa kế: là thời điểm người có di sản chết (15/05/2015)
-Hàng thừa kế thứ nhất là bao gồm vợ, 1con ruột, 1 con nuôi (3 người)
	0.5

0.5

	
	b
	Toàn bộ tiền riêng của ông B được chia thừa kế:

- 300 triệu được định đoạt trong di chúc thì chia theo di chúc

Ông có 2 con thì mỗi người được 150 triệu

-xe ô tô trị giá 300 triệu không định đoạt trong di chúc thì chia thừa kế theo pháp luật: vậy chia 3 phần, 1 phần cho vợ, 1phần cho con ruột và 1 phần cho con nuôi, mỗi phần là 100 triệu.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	
	c
	Vợ: 100 triệu (phần thừa kế chia theo pháp luật)

Con ruột: 250 triệu (150 triệu thừa kế theo di chúc, 100 triệu thừa kế theo pháp luật)

Con nuôi: 250 triệu (150 triệu thừa kế theo di chúc, 100 triệu thừa kế theo pháp luật).
	0.5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

           Đặng Thị Nhật Minh 
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